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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 
ĐẾN HẾT THÁNG 6 NĂM 2020

Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng 
có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất 
toàn quốc, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 
nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó 
có 309 làng nghề, làng nghề truyền thống 
được UBND Thành phố công nhận; nhiều 
sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ đã 
xuất khẩu ra thị trường Quốc tế. Đây chính 
là cơ sở tiềm năng lựa chọn sản phẩm để 
hoàn thiện, đánh giá phân hạng và dự thi 
sản phẩm OCOP đối với thành phố Hà Nội. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 
Trung ương, Thành phố; sự phối hợp chặt 
chẽ của các sở, ban, ngành Thành phố, 
các quận, huyện, thị xã; tinh thần làm việc 
nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo của các 
thành viên Tổ tư vấn, thành viên Hội đồng 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP từ cấp 
huyện đến Thành phố; sự nhiệt tình của các 
chủ thể sản phẩm OCOP và sự hỗ trợ tích 
cực của các đơn vị tư vấn trong việc hướng 
dẫn các chủ thể nâng cấp chất lượng sản 
phẩm, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm góp phần 
giúp UBND Thành phố thực hiện hoàn thành 
và vượt Kế hoạch Chương trình OCOP năm 
2019 đề ra. 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm (chương trình OCOP), Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 
thành phố đã tham mưu cho UBND thành 
phố ban hành các văn bản thành lập Ban 
chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
thành phố Hà Nội đến năm 2020, thành lập 
Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng 
đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà 
Nội đến năm 2020; ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020;  
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 
của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội 
đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
thành phố Hà Nội đến năm 2020. Đến nay 
100% các quận, huyện, thị xã đã thành lập 
Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá, phân hạng 
sản phẩm cấp huyện.

Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới Thành phố đã tham mưu tổ chức 
công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cụ thể: 
Tổ chức 29 hội nghị triển khai từ Thành phố 
đến cơ sở nhằm mục đích quán triệt, triển 
khai thực hiện Chương trình OCOP; Tổ chức 
31 lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình 
OCOP cho đối tượng là cán bộ làm công tác 
thực hiện Chương trình OCOP từ thành phố 
đến cơ sở và các chủ thể tham gia Chương 
trình. Tổ chức 02 đoàn đi học tập, trao đổi 
kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP 
trong nước tại các tỉnh bạn và 01 đoàn đi 
học tập Chương trình OTOP tại Thái Lan. 
Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 10 
năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới và Chương 
trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao đời sống nông dân”, trong khuôn 
khổ Hội nghị đã diễn ra Hội chợ triển lãm 

Đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội trao Quyết định công nhận 

sản phẩm OCOP đạt 4 sao cho các chủ thể
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tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô với khu 
trưng bày những sản phẩm ưu tú tiềm năng 
dự thi OCOP trên 1000 m2 có hàng nghìn sản 
phẩm của hơn 100 chủ thể, gồm các sản 
phẩm nông sản tươi sống, thực phẩm chế 
biến, đồ uống, thảo dược, lưu niệm trang 
trí; sản phẩm thủ công mỹ nghệ quà tặng, 
khảm trai, mây tre, sơn mài, lụa, gốm sứ 
... Đồng thời tổ chức trưng bày, giới thiệu 
trên 250 sản phẩm của hơn 70 chủ thể tham 
gia Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn 
cầu và Hội chợ Quốc tế OCOP năm 2019 
tại thành phố Hồ Chí Minh; trên 200 sản 
phẩm của 10 doanh nghiệp tham gia Hội 
chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu 
vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh 
Nghệ An. Tổ chức 04 hội thảo kết nối tiêu 
thụ đặc sản vùng miền và các sản phẩm 
OCOP tại huyện Thường Tín, Big C Thăng 
Long và phố đi bộ Trịnh Công Sơn quận Tây 
Hồ. Tổ chức tôn vinh các chủ thể sản phẩm 
OCOP tại Festival Sản phẩm Nông nghiệp và 
làng nghề Hà Nội lần thứ I tại số 489 Hoàng 
Quốc Việt, nhằm kịp thời động viên, khích 
lệ các chủ thể tham gia dự thi và được cấp 
sao sản phẩm OCOP. Thông qua các sự kiện 
xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và các 
đặc sản vùng miền bước đầu được người 
tiêu dùng nhận diện thương hiệu sản phẩm 
OCOP và đánh giá cao về chất lượng, phong 
phú về chủng loại, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm, đã và đang chiếm được niềm tin 
của người tiêu dùng Thủ đô.

Năm 2019, thành phố Hà Nội đã có 18/30 
quận, huyện, thị xã triển khai đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP. Các quận, huyện, thị 
xã đã tiếp nhận tổng số là 316 hồ sơ sản 
phẩm; sau khi cấp huyện tiến hành đánh 
giá, phân hạng có 301 hồ sơ sản phẩm đạt 
yêu cầu dự thi cấp Thành phố. Trên cơ sở 
hồ sơ đề nghị sản phẩm dự thi cấp Thành 
phố của các quận, huyện, thị xã. Tổ tư vấn 
giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP Thành phố đã tiến hành 
rà soát, kiểm tra hồ sơ và đánh giá 301 sản 
phẩm của cấp huyện dự thi đảm bảo theo 
quy định. Kết quả năm 2019, thành phố Hà 
Nội đã đánh giá, phân hạng tổng số 301 sản 

phẩm, trong đó có 06 sản phẩm tiềm năng 
5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 
sao; đạt 100,3% kế hoạch năm 2019. 

Nhìn chung công tác đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà 
Nội (từ cấp quận, huyện đến Thành phố) đã 
được thực hiện khách quan, minh bạch, công 
khai đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của 
Trung ương tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg 
ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
Điển hình trong công tác lãnh đạo và chỉ 
đạo của các quận, huyện tham gia đánh giá 
là huyện Đông Anh là đơn vị đánh giá sản 
phẩm đầu tiên của Thành phố nhưng rất 
bài bản, khoa học từ việc bố trí kinh phí và 
phương pháp tổ chức thực hiện; các quận, 
huyện, thị xã còn lại tuy triển khai sau nhưng 
đã tích cực vào cuộc và có sự chỉ đạo đồng 
bộ trong hệ thống chính trị, nổi bật như Gia 
Lâm, Thường Tín, Chương Mỹ, Thanh Trì,…

Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà 
Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định 
công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố cho 
275 sản phẩm OCOP của 66 chủ thể.

Trong đó, thành phố đã công bố 4 sản 
phẩm OCOP tiềm năng đạt 5 sao (thành phố 
đang đề nghị trung ương đánh giá và công 
nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia); 194 
sản phẩm đạt 4 sao và 77 sản phẩm đạt 3 
sao. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm: Gốm 
sứ Bát Tràng; gạo Bắc thơm số 7 của Hợp 
tác xã nông nghiệp Tam Hưng; gạo hữu cơ 
Đồng Phú của HTX Nông nghiệp hữu cơ 
Đồng Phú; các loại rau mầm của Hợp tác 
xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh 
Hà; nấm kim châm của Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoco Thanh Cao sữa bò tươi 
của Hợp tác xã chế biến bò sữa Phù Đổng; 
bún gạo của Công ty cổ phần thực phẩm 
Minh Dương,...

Đây là đợt công bố sản phẩm OCOP lần 
thứ hai của thành phố Hà Nội kể từ cuối 
năm 2019 đến nay và là đợt công bố sản 
phẩm đầu tiên trong năm 2020.

Trước đó, cuối năm 2019, thành phố Hà 
Nội đã công bố và trao quyết định công 
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HÀ NỘI SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CHƯƠNG TRÌNH SỐ 02 CTR/TU

Ban Chỉ đạo Chương trình 02/CTr/TU 
của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, 
xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 
sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” vừa 
tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
Chương trình số 02 của Thành ủy 6 tháng 
đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2020.
Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù chịu 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng 6 tháng 
đầu năm 2020, giá trị tăng thêm khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản của Thành 
phố Hà Nội tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 
trước. Về xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đến nay có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được 
UBND Thành phố Hà Nội công nhận đạt 
chuẩn NTM, 13 xã đã được công nhận xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn Thành phố 
đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn 
NTM. Đoàn Thẩm tra Thành phố cũng  đã 
tiến hành thẩm định thêm 5 huyện, thị xã 
đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo 
UBND Thành phố xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM và các huyện đạt 
chuẩn NTM. Cùng với đó, đời sống người 
dân được nâng cao, thu nhập bình quân 
đầu người khu vực nông thôn đạt 51,5 triệu 
đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực 

nhận 26 sản phẩm OCOP, như vậy tổng số 
các sản phẩm OCOP được công bố và trao 
quyết định công nhận là 301 sản phẩm (bao 
gồm: 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 207 sản 
phẩm 4 sao, 88 sản phẩm 3 sao). Kết quả 
phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 
vòng 36 tháng kể từ ngày thành phố Hà Nội 
ký ban hành quyết định.

Từ nay đến hết năm 2020, bên cạnh việc 
triển khai rà soát đánh giá phân hạng các 
sản phẩm mới dự thi, các quận, huyện, thị 
xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể nâng 
cấp những sản phẩm đã được đánh giá, 
phân hạng năm 2019 để dự thi nâng sao, 
hoàn thiện và tổ chức đánh giá, phân hạng 
700 sản phẩm trở lên; Lựa chọn những 
sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu để hoàn 
thiện nâng cấp dự thi cấp Thành phố năm 
2020. Hoàn thiện hồ sơ những sản phẩm 
tiềm năng 5 sao được đánh giá phân hạng 
năm 2019 và 2020 trình Thành phố để dự 
thi đánh giá của Trung ương; Tăng cường 
các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa 

các sản phẩm  OCOP vào các hệ thống siêu 
thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực 
phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ 
công mỹ nghệ, điểm tư vấn giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện 
tử, bán hàng Online...; Tập trung đào tạo 
tập huấn cho cán bộ quản lý và các chủ thể 
tham gia chương trình OCOP. Tuyên truyền 
Chương trình OCOP trên các phương tiện 
truyền thông, mở rộng tuyên truyền trên 
mạng xã hội; phát hành ấn phẩm sản phẩm 
OCOP Thành phố Hà Nội năm 2019. Thành 
phố sẽ nâng cấp phần mềm hệ thống truy 
suất nguồn gốc thực phẩm nông sản, trang 
điện tử nongthonmoihanoi.gov.vn; Xây 
dựng phần mềm quản lý, đánh giá phân 
hạng sản phẩm OCOP đồng bộ từ cấp thành 
phố đến cấp huyện, xã. Đồng thời, thành 
phố hỗ trợ thiết kế bao bì sản phẩm OCOP, 
tiếp tục triển khai thêm các sự kiện trưng 
bày, quảng bá, kết nối giao thương cho sản 
phẩm OCOP./.

Trung Xuân

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị
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nông thôn giảm còn 0,69%.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 

Hà Nội, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2020, 
ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng 
trưởng năm 2020 tăng 4,12% trở lên. Phấn 
đấu đến hết năm 2020 có thêm 15 xã đạt 
chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao 
và ít nhất có thêm 5 huyện, thị xã hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu 
có thêm ít nhất 700 sản phẩm được đánh 
giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Tập trung 
chỉ đạo quyết liệt các huyện, thị xã triển 
khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu; khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo 
chỉ đạo của Trung ương và Thành phố theo 
quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí Thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh 
Hằng biểu dương những kết quả ngành 
nông nghiệp Thủ đô đã đạt được trong 6 
tháng đầu năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nhưng ngành nông nghiệp đã 
có những bước bứt phá để đạt được kết 
quả đáng mừng. Nếu như trong quý I/2020, 
tăng trưởng ngành nông nghiệp âm thì sang 
quý II đã lấy lại đà tăng trưởng 1,61%. Dịch 
bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát. 
Các địa phương đã xây dựng được những 
đề án chuyển đổi cây trồng vật nuôi cụ thể, 
tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất, cơ cấu lại cây lâu năm trên địa bàn. 
Về chăn nuôi, số lượng đàn gia súc, gia cầm 
tăng hơn so với trước. Đặc biệt, mặc dù 
diện tích nuôi trồng thủy sản không tăng 
nhưng giá trị sản xuất lại tăng, thông qua 
các mô hình nuôi trồng thủy sản năng suất 
chất lượng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô 
Thị Thanh Hằng đề nghị các địa phương tập 
trung nguồn lực xây dựng NTM, lập thành 
tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến 
tới Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị 
Thanh Hằng cũng chỉ ra những hạn chế 
trong thực hiện Chương trình 02, đó là công 
tác vệ sinh môi trường, nước sạch tại nhiều 
nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp còn chậm. Tình 
hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. 
Về chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiềm 
năng lớn nhưng đạt được thấp.

Trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị 
Thanh Hằng đề nghị các địa phương cần rà 
soát lại chỉ tiêu, mục tiêu của huyện, đánh 
giá một cách thực chất để có giải pháp 
quyết liệt, đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 
năm tới. Thực hiện Chương trình 02 càng về 
sau càng khó, vì vậy các địa phương không 
lơ là, chủ quan, quyết tâm hơn, không để 
tình trạng “đầu voi, đuôi chuột“. Phải xây 
dựng các đề án, nhất là 5 huyện đã được 
phê duyệt thành quận, phải đưa vào xây 
dựng NTM tiệm cận với đô thị. Tập trung 
đồng bộ giải pháp, phấn đấu tăng trưởng 
đúng kịch bản.

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà 
Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng giao nhiệm 
vụ cho Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp 
với các địa phương đôn đốc nông dân triển 
khai vụ Đông, đẩy mạnh phát triển theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao, chuỗi liên 
kết, kiểm soát dịch bệnh, nhất là tăng đàn 
lợn nhưng phải đảm bảo kiểm soát dịch 
bệnh. Tăng cường liên doanh liên kết giữa 
các tổ hợp tác. Sở Tài Nguyên & Môi trường 
tiếp tục tháo gỡ việc chuyển đổi đất lúa 
cho người dân. Sở Kế hoạch & Đầu tư và 
Sở Tài chính khẩn trương cấp kinh phí cho 
các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2020 
và có hướng dẫn thủ tục cho các quận hỗ 
trợ các huyện trong xây dựng NTM. Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị 
Thanh Hằng cũng hoan nghênh các đơn vị 
đã và đang hỗ trợ cho các huyện, đồng thời 
đề nghị các huyện cũng cần đăng ký công 
trình cụ thể để Thành phố vận động các 
quận hỗ trợ xây dựng. Đặc biệt, chương 
trình OCOP, Thành phố đặt mục tiêu hết 
năm nay có thêm 700 sản phẩm, do đó các 
huyện phải tập trung cao độ. Đây chính là 
thương hiệu phát triển làng nghề, nâng cao 
đời sống nông dân./.

Huy Hoàng
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội 
tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập 
công ty (1959-2019) và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba. Tới dự có Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội 
Nguyễn Văn Sửu. 

Trong diễn văn kỷ niệm 60 năm xây 
dựng và phát triển của công ty, Phó Tổng 
Giám đốc công ty Vũ Văn Hải, xúc động: 
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, 
với bao sự đổi thay, bao bước thăng trầm, 
song cái tên “Giống gia súc Hà Nội” vẫn 
mãi được lưu giữ qua bao lần đổi tên. 
Đến nay, đã trở thành thương hiệu, là 
niềm tự hào của thành phố, của ngành 
và bao lớp cán bộ, công nhân lao động 
qua các thời kỳ đã từng công tác tại Công 
ty. Những năm qua, công ty đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), UBND thành phố Hà Nội, Sở 
NN&PTNT Hà Nội tin tưởng giao thực hiện 
nhiều chương trình phát triển chăn nuôi. 
Trong đó, nổi bật là Dự án “Ứng dụng kết 
quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên 

nền bò lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng 
thịt trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Dự 
án đã tạo ra 160.000 con bê F1 BBB; tăng 
năng suất đàn bò thịt lai tạo so với các 
giống lai trước đây từ 20% - 30%, nâng 
cao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho nông 
hộ. Giá trị sản phẩm do đàn bò F1 BBB 
làm ra ước đạt trên 2.800 tỷ đồng; giá trị 
gia tăng so với giống bò thịt khác cùng 
thời điểm trên 1.200 tỷ đồng; Dự án đã 
tạo ra trên 100.000 việc làm cho hộ dân, 
giúp người nông dân tăng thêm thu nhập 
từ 8 – 10 triệu đồng/ 1 bê F1 BBB sau cai 
sữa (so với bê giống thịt khác cùng tháng 
tuổi), đưa chăn nuôi bò thịt thành 1 nghề 
- chăn nuôi mang tính sản xuất hàng hóa 
tại nông thôn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn 
Sửu đánh giá cao những đóng góp của 
đơn vị đối với sự phát triển vượt bậc của 
ngành chăn nuôi Thủ đô. Chặng đường 
60 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều 
sự đổi thay, thăng trầm, công ty vẫn giữ 
vững, trở thành thương hiệu và niềm tự 
hào của cán bộ, công nhân lao động qua 
các thời kỳ; là điểm đến quen thuộc của 
bà con chăn nuôi khi có nhu cầu về con 
giống chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu đề nghị, thời 
gian tới, công ty tiếp tục quản lý tốt đàn 
gia súc giống gốc, hạt nhân nhập ngoại, 
sản xuất cung ứng tinh dịch lợn, tinh bò 
đông lạnh dạng cọng rạ, con giống và 
dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi..., góp phần 
xây dựng ngành chăn nuôi Thủ đô theo 
hướng công nghệ cao./.

 Lưu Phượng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu thừa ủy quyền của 
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao 
động hạng Ba cho Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
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HỘI THAO CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LÚA, HOA MÀU CHO 2.250 NÔNG DÂN 

Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội 
vừa tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực 
thuộc Chi cục chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày 
thành lập ngành thú y Việt Nam. Đến dự có đại 
diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; Công 
đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT cùng đại diện 
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở. 

Hội thao đã thu hút hơn 100 vận động viên 
đến từ 11 cụm công đoàn tham gia tranh tài ở 4 
nội dung thi đấu của 2 môn thể thao là cầu lông 
và kéo co. Môn cầu lông thi đấu theo hình thức 
vòng tròn một lượt, lấy hai đội có thành tích tốt 
nhất vào chung kết (nội dung đôi nam nữ và đôi 
nữ), nội dung đôi nam chia 2 bảng, lấy đội nhất 
nhì 2 bảng vào đấu vòng trong. Môn kéo co thi 
đấu theo hình thức loại trực tiếp. Sau thời gian 
thi đấu sôi nổi, đối với nội dung kéo co cụm, công 
đoàn khối Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và thú 
y đạt giải nhất. Đối với môn cầu lông, cụm công 
đoàn Sóc Sơn, Mê Linh đạt giải nhất nội dung đôi 
nam và đôi nữ, cụm công đoàn Thạch Thất, Quốc 
Oai, Hoài Đức đạt giải nhất nội dung đôi nam nữ. 

Hội thao Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội 
lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp. Đây cũng là 
dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm trong rèn luyện thể dục thể thao, từ đó 
tăng cường sức khỏe, góp phần thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị./.

Nguyễn Thúy

Đây là kết quả triển khai thực hiện công tác quản 
lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa, cây màu trên địa 
bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020.

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, từ năm 
2016 đến 2020, các đơn vị trực thuộc Sở đã phối 
hợp với các địa phương trên địa bàn thành phố liên 
tục triển khai thực hiện Chương trình phòng trừ dịch 
hại tổng hợp trên cây lúa, cây màu. Kết quả, đã tổ 
chức được 75 lớp huấn luyện nông dân (61 lớp trên 
cây lúa, 10 lớp trên cây ngô, 2 lớp trên cây lạc, 2 lớp 
trên cây đậu tương) cho 2.250 nông dân tham gia.

Đồng thời, tổ chức 4 mô hình, quy mô 50ha/
điểm mô hình về phòng trừ dịch hại tổng hợp, hệ 
thống thâm canh lúa cải tiến (SRI). Nhờ vậy, diện 
tích ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến của 
các địa phương hàng vụ đều tăng. Đến nay, mỗi 
vụ diện tích ứng dụng đầy đủ các biện pháp kỹ 
thuật của SRI chiếm khoảng 10% tổng diện tích 
gieo cấy toàn thành phố; diện tích áp dụng không 
đầy đủ các biện pháp kỹ thuật của SRI (áp dụng 
từng phần) chiếm 40-50% tổng diện tích gieo cấy 
toàn thành phố, các biện pháp kỹ thuật được áp 
dụng chủ yếu là cấy mạ non, cấy thưa, cấy ít dảnh, 
bón giảm phân đạm.

Đánh giá về hiệu quả của chương trình trên cây 
lúa, theo Sở Nông nghiệp & PTNT đã giảm chi phí 
sản xuất: Lượng giống sử dụng trung bình từ 28kg/
ha xuống còn 14kg/ha (giảm 50%); phân đạm sử 
dụng trung bình từ 168 kg/ha còn 110kg/ha (giảm 
34%); thuốc bảo vệ thực vật, tất cả các mô hình 

phòng trừ dịch hại tổng hợp hầu như không phải 
phun thuốc trừ sâu và trừ bệnh; chi phí tưới nước 
mỗi vụ giảm trung bình 2 lần tưới nước. Năng suất 
lúa của các mô hình phòng trừ dịch hại tổng hợp 
tăng trung bình 5,6 - 7 tạ/ha so với sản xuất theo 
tập quán cũ của địa phương (tăng 10-14%). Về hiệu 
quả kinh tế, các mô hình có hiệu quả tăng trung 
bình 6-8 triệu đồng/ha so với sản xuất theo tập 
quán cũ của địa phương (tăng 36 - 40%).

Thực hiện Chương trình phòng trừ dịch hại tổng 
hợp trên cây lúa, trên cơ sở áp dụng kỹ thuật thâm 
canh lúa cải tiến (SRI) giúp cây lúa khỏe, chống 
chịu tốt với điều kiện bất thuận và dịch hại, năng 
suất lúa tăng và ổn định, sản xuất sẽ có tính bền 
vững; giảm lượng nước tưới, giảm lượng khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính do nước ngập thường xuyên 
trên ruộng lúa, giảm sử dụng chất hóa học nông 
nghiệp, nông dân áp dụng SRI chính là một trong 
những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây 
màu bước đầu cũng thu được những kết quả tích 
cực. Trên địa bàn thành phố đã tổ chức các lớp 
huấn luyện nông dân trên cây ngô, lạc, đậu tương 
giúp cho nông dân tìm ra mật độ gieo trồng, lượng 
phân bón, giai đoạn bón phù hợp, phát huy tối đa 
tiềm năng của cây trồng, hạn chế sâu bệnh hại. Các 
kết quả thí nghiệm đã được nông dân ứng dụng 
vào sản xuất đại trà tại địa phương, nâng cao hiệu 
quả kinh tế./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; 
Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT trao cờ lưu niệm 

cho các đội tuyển tham gia giải thi đấu thể thao
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I. Tác hại của chuột
Chuột là đối tượng dịch hại nguy hiểm; chuột 

gây hại cây trồng, vật nuôi, nông sản bảo quản 
trong kho, công trình giao thông, thủy lợi, xây 
dựng, các công trình văn hóa, phá hại các vật 
dụng trong gia đình,... đặc biệt chuột còn là môi 
giới lây truyền bệnh nguy hiểm cho người như 
bệnh dịch hạch.

II. Đặc điểm sinh học của chuột
- Chuột có nhiều chủng loại và số lượng rất 

lớn. Chuột rất tinh ranh, đa nghi, di chuyển 
rộng, sinh sản nhanh, khả năng thiết lập quần 
thể rộng.

- Chuột có thói quen mài răng nên thiệt hại 
do chuột gây ra lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu 
thức ăn của chuột.

III. Các biện pháp phòng trừ chuột hại
Căn cứ vào đặc điểm sinh học của chuột và 

điều kiện cụ thể để phòng trừ chuột hiệu quả 
cần phải tiến hành thường xuyên và áp dụng 
tổng hợp các biện pháp diệt chuột.

1. Biện pháp thủ công
- Sử dụng bẫy bán nguyệt: Căn cứ vào đặc 

điểm của chuột và thời điểm thích hợp trên đồng 
ruộng (cánh đồng do bị ngập lụt, ruộng sau thu 
hoạch hết thức ăn, vào đầu các vụ sản xuất khi 
lấy nước làm đất chuột sẽ bị hết thức ăn và thu 
hẹp nơi cư trú). 

- Sau thời gian tổ chức chiến dịch diệt chuột 
tiếp tục điều tra và tổ chức diệt chuột bằng bẫy 
bán nguyệt ở những diện tích chuột còn gây hại.

- Bẫy keo dính: Sử dụng trong khu dân cư 
nơi chuột hay qua lại.

2. Biện pháp sinh học
Duy trì và phát triển đàn mèo; phổ biến cho 

nông dân không săn bắt, giết thịt các thiên 
địch của chuột có trong tự nhiên như rắn, trăn, 
chim,... Hạn chế dùng các thuốc diệt chuột có 
độ độc cao có thể gây hại cho các loài thiên địch 
của chuột như mèo, chó,…

3. Biện pháp hóa học
- Chuột có khả năng nhận biết được vị của 

thức ăn mà không cần ngậm thức ăn trong 
miệng, do răng của chúng chìa ra rất dài. 
Chuột rất nghi kị thức ăn lạ, những địa điểm 
lạ. Chuột bao giờ cũng nếm thử loại thức ăn 
trước khi chúng ăn nhiều. Vì vậy, nên chú ý 
khi sử dụng những loại thuốc diệt chuột có độ 

độc cấp tính cao.
- Sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh 

học, thuốc diệt chuột thuộc nhóm chết chậm, 
chống đông máu, thuốc ít độc hại cho người và 
động vật máu nóng, bảo vệ được thiên địch của 
chuột. Không gây hiện tượng chuột tránh bả.

- Điều tra diện tích chuột hại, xác định mức 
độ và địa điểm chuột hại để phân bố lượng mồi 
bả, bố trí lượng người rải bả hợp lý.

- Thời điểm diệt chuột tập trung từ 05-
15/7/2020 giai đoạn lúa mới cấy đến đẻ nhánh.

- Cách làm bả với thuốc có hoạt chất Warfarin:
+ Sử dụng thóc luộc nứt vỏ trấu hoặc thóc 

ngâm mọc mầm làm mồi.
+ Trộn đều 10g thuốc với 400-500g mồi; 

mồi khi trộn phải đủ ẩm để thuốc dính vào mồi. 
Trung bình 100g bả chia thành 3-5 phần rải trên 
01 sào Bắc bộ hoặc 01 hộ trong khu dân cư (tùy 
theo mức độ hoạt động của chuột để tăng hoặc 
giảm lượng bả).

- Cho bả vào túi nilon nhỏ hở một đầu (sử 
dụng loại túi nilon sinh học tự hủy) để tránh rửa 
trôi thuốc do mưa, sương hoặc nước thấm lên 
từ đất,...

- Thời gian rải bả: Phải theo dõi thời tiết để 
quyết định ngày rải bả. Rải bả vào xế chiều, kết 
thúc trước khi trời tối.

- Sau rải bả 3 ngày - 5 ngày tiến hành kiểm 
tra trên đồng ruộng để thu gom chuột chết và 
mồi bả.

Chú ý: Các biện pháp hóa học hiện tại vẫn 
được dùng ở các chiến dịch diệt chuột hoặc khi 
chuột phát triển với mật độ cao cần giảm mật 
độ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên chúng ta 
cần hạn chế dùng thuốc có độ độc cấp tính vì 
nó rất độc hại với người và động vật. Khi dùng 
phải cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 
sử dụng thuốc và theo hướng dẫn của cơ quan 
chuyên môn./.

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHUỘT VỤ MÙA 2020
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Vấn đề bệnh thủy sản đã trở thành mối 
quan tâm của mọi người và cũng là thách thức 
đối với sự phát triển chung của ngành thủy 
sản. Trong các giải pháp để hạn chế được 
bệnh thủy sản nói chung, nuôi cá nói riêng 
thì việc phòng bệnh hơn chữa bệnh rất quan 
trọng. Sau đây là một số giải pháp giới thiệu 
tới bà con.

1. Cải tạo và vệ sinh môi trường nuôi
Xây dựng các ao nuôi cá đảm bảo có điều 

kiện phòng bệnh tốt như: Nguồn nước cấp 
không ô nhiễm, đường cấp nước chủ động, 
độc lập, đường thoát nước chủ động, độc lập, 
ao thoáng, nhiều nắng.

Tẩy dọn ao: Sau mỗi chu kỳ nuôi phải làm 
cạn nước ao để cải tạo ao, phơi đáy ao (ít nhất 
từ 2 - 3 ngày) thời gian phụ thuộc vào thời tiết 
ngày mưa hay nắng.

Vệ sinh môi trường trong quá trình nuôi: 
Sục khí để tăng ôxy trong nước, sục bùn để 
làm thoát các khí độc tích tụ ở đáy ao, thay 
nước sẽ làm các chất thải và khí độc thoát ra 
khỏi ao. Hàng ngày phải vớt hết thức ăn thừa 
lên bờ, dọn sạch cỏ rác, xác cây phân xanh, 
định kỳ 3 lần/tháng dùng vôi hòa nước té trên 
mặt nước ao với lượng 1 - 2 kg/100 m3.

Thường xuyên sử dụng một số chế phẩm 
sinh học có các nhóm: Bacillus là nhóm vi 
khuẩn yếm khí. Do đó ít tiêu hao ôxy trong 
ao khi sử dụng, để đánh trực tiếp trong ao 
và trộn vào thức ăn. Nhóm Lactobacillus để 
giúp phân giải bột đường thành axit hữu cơ. 
Nhóm vi khuẩn thuộc giống Vibrio có lợi nhằm 
cạnh tranh về số lượng với các loài Vibrio gây 
bệnh, hạn chế hoặc triệt tiêu cơ hội gây bệnh 
cho các loài vi khuẩn gây bệnh có trong ao. 
Nhóm Nitrobacter, Nitrosomonas giúp biến đổi 
các khí độc NH3 thành sản phẩm ít độc NO3 
qua quá trình nitrate hóa. Những nhóm này 
có trong các sản phẩm như: EZPon, lactich 
47 của Famentech, Aqua - Pro, Bio - Lacto, 
Bio - Rhodo…

2. Tăng cường sức đề kháng bệnh 
cho cá

Chọn giống cá có sức đề kháng tốt, giống 
khỏe, không dị hình, không xây xát, kiểm dịch 
trước khi vận chuyển để tránh mang mầm 
bệnh từ nơi này sang nơi khác, không thả cá 
giống nhỏ vì thả cá giống nhỏ thời gian nuôi 
phải kéo dài do đó có nhiều nguy cơ nhiễm 

bệnh, không thả nuôi cá với mật độ cao khiến 
cho việc nuôi cá chậm lớn, có nhiều nguy cơ 
nhiễm bệnh, bên cạnh đó cần cải tiến phương 
pháp quản lý, nuôi dưỡng cá.

Cho cá ăn theo 4 định:
* Định chất lượng (thức ăn không ôi, không 

thối....)
* Định số lượng
* Định vị trí
* Định thời gian.
Không để cá đói, không để thừa thức ăn, 

với cá trắm cỏ ngoài thức ăn xanh nên cho 
cá ăn thêm tinh bột, tăng cường theo dõi và 
tạo môi trường tốt cho cá sinh trưởng: Tránh 
làm cá bị sốc (nhất là khi chuyển cá), nước ao 
sạch, đủ ôxy, không làm xây xát cá, cần phải 
thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật của từng 
đối tượng nuôi.

3. Hạn chế nguồn gốc gây bệnh cho cá
Khử trùng cá giống: Cá giống trước khi thả 

nuôi nên tắm cá ở trong dung dịch muối ăn 2 
- 3% (200 - 300 gam muối/10 lít nước) trong 
5 - 10 phút.

Khử trùng thức ăn và nơi cá đến ăn: Thức 
ăn cần rửa sạch và nên nấu chín (trừ thức ăn 
xanh), phân chuồng cần ủ với vôi bột (4 - 5 kg 
vôi/100 kg phân) trong khoảng 15 - 20 ngày 
mới sử dụng. Thường xuyên vớt thức ăn thừa 
và xác phân xanh, định kỳ 3 lần/tháng dùng 
vôi hòa nước té trên mặt nước ao với lượng 
1 - 2 kg/100 m3, nếu nuôi cá lồng, thường 
xuyên treo 2 - 3 túi vôi bột quanh lồng với 
lượng từ 2 - 4 kg/túi.

Khử trùng dụng cụ: Dụng cụ, quần áo sau 
khi làm ở mỗi ao cần được khử trùng (ngâm 
trong dung dịch clorua vôi Ca(OCl)2  khoảng 1 
giờ, rồi rửa sạch) mới dùng cho ao khác. Dùng 
thuốc phòng tr ước mùa phát bệnh.

Có thể phòng bệnh ngoại ký sinh bằng 
cách: Treo túi thuốc quanh nơi cá ăn, rắc 
thuốc khắp ao. Phòng bệnh nội ký sinh: Trộn 
một số kháng sinh, vitamin và thuốc vào thức 
ăn của cá./.

TX (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)

GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH TRÊN THỦY SẢN



Sản xuất & Thị trường 9

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2020)

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch triển khai duy trì, mở rộng phát triển sản 
xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội 
giai đoạn 2021-2025.  

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành 
phố tiếp tục phấn đấu kiểm soát dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% 
diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành 
phố. Duy trì diện tích sản xuất rau 5.044 ha đã 
được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm, nâng cao giá trị sản xuất đạt 500 triệu 
đồng/ha/năm. Phát triển mở rộng thêm diện 
tích sản xuất rau an toàn 3.000 - 4.000 ha với 
giá trị sản xuất đạt từ 300-500 triệu đồng/ha/
năm, sản xuất vụ đông đạt 120 triệu đồng/ha/
vụ đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thành phố cũng duy trì kiểm soát 40 mô 
hình; tiếp tục mở rộng, phát triển, kiểm soát 30-
40 mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn áp dụng 
hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS), đảm 
bảo 100% truy xuất nguồn gốc xuất xứ và an 
toàn thực phẩm. Diện tích sản xuất rau không 
chuyên canh; diện tích nhỏ lẻ, manh mún, xen 
kẹt được tổ chức quản lý và hướng dẫn thực 
hiện theo đúng quy trình sản xuất an toàn.

Ngoài ra, thành phố sẽ tăng cường hoạt 
động nghiên cứu, huấn luyện, chuyển giao kỹ 
thuật về sản xuất rau an toàn; xây dựng, hoàn 
thiện quy trình cho từng loại cây rau phù hợp 
từng vùng, chế độ canh tác cho vùng rau chuyên 
canh. Đồng thời xây dựng bộ thuốc bảo vệ thực 
vật và phân bón sử dụng trong sản xuất rau an 

toàn, để có bước phát triển mạnh, nhanh và bền 
vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khuyến 
cáo trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón, nguồn 
nước đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đối với 
diện tích duy trì sản xuất rau an toàn (5.044 ha), 
cùng với huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại 
tổng hợp (IPM) trên cây rau, thành phố chỉ đạo 
tập huấn, hướng dẫn các quy định mới trong sản 
xuất rau an toàn; phòng trừ sâu bệnh trên rau: 
mỗi năm tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng 
10.000 nông dân các quy định mới trong sản 
xuất rau an toàn và phòng trừ sâu bệnh trên rau; 
thành phần là nông dân sản xuất rau…

Đối với diện tích phát triển mở rộng sản xuất 
rau an toàn (3.000 - 4.000 ha, song song với 
huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng 
hợp (IPM) trên cây rau, thành phố chỉ đạo tập 
huấn, hướng dẫn các quy định mới trong sản 
xuất rau an toàn; phòng trừ sâu bệnh trên rau: 
hàng năm tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng 
5.000 nông dân các quy định mới trong sản xuất 
rau an toàn và phòng trừ sâu bệnh trên rau; 
thành phần là nông dân sản xuất rau…

Về phát triển và kiểm soát mô hình chuỗi 
cung cấp rau an toàn giai đoạn 2021-2025, 
thành phố chỉ đạo phát triển và kiểm soát 30-40 
mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn áp dụng 
hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) trên 
địa bàn thành phố; tổ chức 50 đoàn cho 1.500 
người tiêu dùng kiểm tra sản xuất, kinh doanh 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 11-15 khu vực chịu ảnh hưởng của rìa 

Đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp 
với hiệu ứng phơn, trên cao áp cao cận nhiệt đới 
có xu hướng lấn về phía Tây. Khoảng từ ngày 16 
ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ 
kết hợp với hội tụ gió trên cao.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 11-15: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, 

có ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có 
mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 16-20: Mây thay đổi, ngày nắng, có 
ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa 

rào và dông vài nơi, riêng đêm 17, ngày 18 có 
mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió 
Đông nam cấp 2.         

Nhiệt độ trung bình:     29.5 - 30.5oC.
Nhiệt độ cao nhất:         37 - 39oC.
Nhiệt độ thấp nhất:       26 - 28oC.
Lượng mưa phổ biến:   50 - 80mm. Có nơi 

cao hơn.
Độ ẩm trung bình:         75 - 80%.
Tổng số giờ nắng:         50 - 60 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

DUY TRÌ SẢN XUẤT HƠN 5.000 HA RAU ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN



10 Số 19 - Ngày 10 tháng 7 năm 2020

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ, AN TOÀN THỰC PHẨM
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 

văn về tăng cường công tác quản lý chất lượng 
vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm 
(ATTP) nông sản.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận 
được báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT về 
kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp, ATTP nông sản ngành Nông nghiệp & 
PTNT 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi xem xét, 
UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, 
UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực 
hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Văn 
bản số 26/KH-UBND ngày 7/2/2020 về kế hoạch 
hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông 
nghiệp năm 2020 để đạt các chỉ tiêu đề ra. Tăng 
cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP; 
giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về 
chất lượng và ATTP theo quy định. 

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin để nâng cao hiệu quả, giảm các thủ tục 
hành chính trong quản lý ATTP; tiếp tục triển khai 
ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý ATTP, 
phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm nông sản thành phố Hà Nội (check.gov.vn), 
Chợ thương mại điện tử (chonhaminh.gov.vn). Tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 
cán bộ, công chức, viên chức quản lý chất lượng, 
ATTP, đặc biệt cơ quan chuyên môn của tuyến 
quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để thực 
hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. 

Sở Y tế phối hợp sở, ngành liên quan tham 
mưu triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo 
ATTP theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng 
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP 
trong tình hình mới. Phối hợp Sở Nông nghiệp 
& PTNT trong triển khai các hoạt động bảo đảm 
ATTP nông sản trên địa bàn thành phố. 

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông 

nghiệp & PTNT trong triển khai hoạt động bảo 
đảm ATTP, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện 
tử trong quản lý ATTP, truy xuất nguồn gốc, giám 
sát chất lượng, ATTP nông sản sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn thành phố. 

Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường 
Hà Nội, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, 
UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra, 
phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm 
pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và 
ATTP nông sản.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ 
quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng 
tin, bài về quy định pháp luật, phổ biến kiến thức 
và các hoạt động nhằm bảo đảm ATTP trên địa 
bàn thành phố để nhân dân hiểu, thực hiện, 
tránh gây hoang mang trong dư luận.

Sở Nội vụ phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT 
tham mưu kiện toàn bộ máy, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP, quản lý 
chế biến, thương mại nông sản đảm bảo thông 
suốt từ thành phố đến cơ sở theo Thông tư liên 
ngành số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ 
NN&PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 15/2015/
TT- BNNPTNT của Bộ NN&PTNT.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn 
vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy 
mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP; 
thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành chất 
lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP nông 
sản; tăng cường triển khai lấy mẫu kiểm tra về 
ATTP tiêu thụ trên địa bàn. Thống kê, đánh giá 
xếp loại và công khai các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 
của Bộ NN&PTNT; triển khai ký cam kết sản xuất 
kinh doanh thực phẩm nông an toàn đối với 
100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 
nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

rau an toàn; tổ chức 20 hội nghị, họp báo tuyên 
truyền về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; tổ 
chức 500 lớp truyền thông nâng cao nhận thức 
về an toàn thực phẩm rau an toàn cho 25.000 
người tiêu dùng các quận, huyện... 

Từ kết quả thực hiện hình thành các mô 
hình chuỗi, thành phố cũng sẽ chỉ đạo tiến hành 
xây dựng nhãn hiệu tập thể, cấp mã số vùng 
trồng và mã số cơ sở đóng gói, giúp cán bộ và 
nông dân trong vùng sản xuất luôn tuân thủ 
những quy định về sản xuất, quy trình sơ chế, 

đóng gói, ghi nhãn hàng hóa; liên kết sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các vùng không 
nhiễm dịch hại đáp ứng nhu cầu xuất khẩu nâng 
cao giá trị kinh tế. Cùng với đó, xúc tiến thương 
mại, giới thiệu sản phẩm rau an toàn, quảng 
bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, hội chợ thương mại... nhằm đưa sản 
phẩm của các mô hình chuỗi ra thị trường, từng 
bước đăng ký thương hiệu riêng cho từng sản 
phẩm chủ lực./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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SẢN PHẨM OCOP HÀ NỘI: NẾP CÁI HOA VÀNG THỤY LÂM

Cuối năm 2019, sản phẩm gạo nếp cái hoa 
vàng của Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ tổng 
hợp nông nghiệp Thụy Lâm (huyện Đông Anh) 
đã được thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm 

3 sao trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) của thành phố.

Nếp cái hoa vàng là giống lúa đặc sản, chất 
lượng gạo rất ngon nhưng đòi hỏi thổ nhưỡng 
và thời vụ canh tác phù hợp cây mới sinh 
trưởng và phát triển tốt. Do chất đất phù hợp 
và nông dân có nhiều kinh nghiệm, lại được tập 
huấn trồng lúa theo quy trình thâm canh lúa 
cải tiến SRI nên nhiều năm qua, xã Thụy Lâm 
phát triển tốt vùng trồng nếp cái hoa vàng. 
Hiện nay, nông dân xã Thụy Lâm chỉ trồng nếp 
cái hoa vàng duy nhất một vụ mùa trong năm 
với tổng diện tích hơn 570ha, chiếm 100% diện 
tích canh tác lúa của địa phương.

Sau khi thu hoạch, lúa nếp được phơi khô, 
xay xát sạch vỏ trấu để cho ra những hạt gạo 
tròn, mẩy, không vỡ, có mùi thơm nhẹ. Khi nấu 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban 
hành Công văn số 2040/SNN-QLXD đề nghị 
UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị 
trực thuộc tăng cường công tác bảo đảm an 
toàn phòng, chống lụt bão, úng các công trình 
đang thi công trong mùa mưa bão năm 2020.

Để chủ động bảo đảm an toàn công trình 
đê điều, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đề nghị các cơ quan, 
đơn vị và chính quyền các địa phương rà 
soát, kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, vật 
tư phương tiện phòng, chống lụt bão theo 
phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó 
với các tình huống khi có mưa, lũ lớn. Chỉ đạo 
các nhà thầu kiểm tra, bổ sung hệ thống biển 
cảnh báo nguy hiểm trên công trường, phối 
hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão của 
quận, huyện, thị xã đưa vào phương án phòng, 
chống lụt bão tổng thể của địa phương để chủ 
động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Xây 
dựng phương án phòng, chống lụt bão, úng 
các công trình đang thi công, các công trình 
vượt lũ theo đúng quy định, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà thầu tập 
trung nhân lực, máy móc, vật tư nhằm đẩy 
nhanh tiến độ thi công công trình bảo đảm 
vượt lũ và hoàn thành công trình theo đúng 
hợp đồng đã ký. Đối với các dự án, hạng mục 
công trình có thời gian thi công kéo dài, cần 
lập kế hoạch ưu tiên triển khai thực hiện và 
sớm hoàn thành các hạng mục chống lũ hoặc 

thi công tới cao trình vượt lũ. Phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương nơi xây dựng 
công trình để xử lý kịp thời, hiệu quả khi sự cố 
xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Những 
công trình nào để xảy ra sự cố do mưa bão, 
chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND 
thành phố theo quy định.

Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc tại hiện trường, nhất là các công trình 
liên quan đến việc cắt xẻ đê để thi công, công 
trình bảo vệ đê, công trình bảo vệ bờ sông. 
Giám sát mọi hoạt động diễn biến trên công 
trường, kiểm tra biện pháp thi công, nhân lực, 
thiết bị thi công và các biện pháp nhằm bảo 
đảm chất lượng, an toàn trong quá trình thi 
công xây dựng. Tổ chức hệ thống quản lý chất 
lượng, kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, 
vật liệu và thiết bị lắp đặt cho công trình bảo 
đảm theo yêu cầu thiết kế. Tăng cường kiểm 
soát công tác giám sát và nghiệm thu công 
việc xây dựng trong quá trình thi công tuân 
thủ theo đúng quy định hiện hành.

Chủ động phối hợp với Chi cục Đê điều và 
Phòng chống lụt bão Hà Nội, Chi cục Thủy lợi 
Hà Nội trong quá trình triển khai các dự án 
có liên quan đến đê điều, thủy lợi và phòng 
chống thiên tai, đặc biệt là các dự án xử lý cấp 
bách; kịp thời khắc phục các sự cố về đê điều, 
thủy lợi; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá 
trình triển khai xử lý, phục vụ công tác phòng, 
chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai../.

TX (TH) 

BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, ÚNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

Dám nghĩ, dám làm và sáng tạo trong sản 
xuất, chị Nguyễn Thị Toan (thôn Đoài, xã Tàm 
Xá, huyện Đông Anh) không chỉ thành công với 
mô hình trồng cây quất cảnh mà còn trở thành 
một gương điển hình trong phát triển kinh tế 
hộ gia đình của địa phương. 

Cũng như bao người nông dân khác ở vùng 
đất bãi của xã Tàm Xá, gia đình chị Toan trước 
đây chỉ trông chờ vào mấy sào ngô và rau màu 
nên cuộc sống khá vất vả vì thu nhập chẳng được 
là bao. Để có thêm tiền chi tiêu trong gia đình, 
chị Toan đã phải chạy chợ để có thêm đồng ra 
đồng vào. Tuy nhiên, việc chạy chợ khá vất vả lại 
rủi ro, tai nạn có thể ập tới bất kể lúc nào.  

Cùng với các hộ nông dân khác sau khi được 
Hội nông dân xã tập huấn chuyển đổi cây trồng 
từ trồng ngô sang trồng cây quất cảnh, nhận thấy 
đây là hướng đi đúng đắn gia đình chị đã mạnh 
dạn áp dụng vào vùng đất bãi của mình. Ban đầu 
gia đình chị chỉ trồng từ 200- 300 cây quất cảnh. 
Nhờ được tập huấn về kĩ thuật chăm sóc cây cùng 
với sự ham học hỏi, vườn quất nhà chị Toan ngày 
càng đẹp và cho thu nhập cao. Sau mỗi vụ thắng 
lợi chị đã mở rộng diện tích trồng quất của gia 
đình từ ban đầu chỉ là vài sào quất thì đến nay 
gia đình chị đã trồng gần 2 mẫu quất cảnh. Để 
có được cây quất đẹp, cho giá trị cao trong dịp 
tết đòi hỏi người trồng quất phải nắm vững kỹ 
thuật và thời điểm chăm bón cây. Chị Toan chia 
sẻ:“Muốn có được cây quất đẹp thì kỹ thuật chăm 
sóc rất quan trọng. Sau khi làm đất, nhặt cỏ sạch 
sẽ thì tôi mới mang cây quất về trồng. Thời gian 
đầu rất vất vả, tôi phải tưới nước, bón phân đúng 
thời điểm để cây có được bộ rễ đẹp, từ đó cây 
mới cho hoa, quả đẹp. Bên cạnh đó, tôi phải nắm 
được thời điểm ngắt lá, tỉa hoa để cây tết có đủ 
tứ quý thì tết bán mới được giá”. 

Nhờ nắm vững kỹ thuật trồng, đến nay, sau 
khi trừ chi phí đầu vào gia đình chị thu lãi từ 

600-700 triệu đồng/vụ; không những thế còn 
tạo công ăn việc làm cho 5 lao động với thu 
nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.  

Không chỉ giỏi trong việc áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào thâm canh cây trồng cho năng suất 
cao, chị Toan cùng gia đình luôn tích cực trong 
mọi hoạt động phong trào của địa phương. Là 
người đi trước có nhiều kinh nghiệm trong trồng 
quất cảnh nên bất cứ hộ nông dân nào có khó 
khăn về vốn và kỹ thuật chị đều tận tình chỉ bảo.  

Gia đình chị Toan là một hộ nông dân đã 
chuyển đổi thành công  mô hình trồng ngô 
sang trồng quất đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
Bên cạnh đó, hàng năm gia đình chị đã giúp đỡ 
cho một số hộ vươn lên thoát nghèo bằng hình 
thức giúp đỡ về giống, vốn, ngày công lao động 
và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngoài ra chị 
còn tham gia đóng góp quỹ hội để hội có thêm 
nguồn giúp đỡ những hộ khó khăn khác. 

Chị Toan đã góp phần không nhỏ trong việc 
mở rộng diện tích trồng quất cảnh và đưa cây 
quất cảnh của xã Tàm Xá trở thành thương 
hiệu của huyện Đông Anh. Nhờ có phù sa bồi 
đắp cộng với sự tìm tòi, sáng tạo và ham học 
hỏi của người nông dân giờ đây quất Tàm Xá 
không hề thua quất cảnh của Tứ Liên - Tây Hồ 
hay quất của Văn Giang - Hưng Yên nổi tiếng 
một thời. Từ ban đầu chỉ là bán phục vụ cho 
người dân trong huyện chơi dịp tết, ngày nay 
quất Tàm Xá đã được các lái buôn đưa đi tiêu 
thụ khắp nơi. Có được những điều đó phải kể 
đến những người nông dân như chị Toan.  

Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều nông 
dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trong nông nghiệp hơn nữa, góp phần đưa kinh 
tế của địa phương cũng như kinh tế của huyện 
ngày một phát triển, góp phần đưa Đông Anh 
trở thành quận trong tương lai gần./.

     Nguyễn Thị Thủy

NGƯỜI NÔNG DÂN TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TẠI TÀM XÁ - ĐÔNG ANH

xôi, hạt gạo trong và ráo, mềm nhưng không 
nát, thơm đậm đà; bánh chưng được làm từ 
gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon, để được lâu 
mà không bị cứng... Hiện gạo nếp cái hoa vàng 
Thụy Lâm được đóng trong bao bì đẹp mắt, có 
tem nhãn truy xuất nguồn gốc, giá bán lẻ trên 
thị trường 35.000 đồng/kg.

Theo Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh dịch 
vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm Nguyễn 
Thị Cúc, từ năm 2013, sản phẩm gạo nếp cái 
hoa vàng của xã Thụy Lâm đã được Cục Sở 

hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 
nhãn hiệu tập thể, giúp nâng cao giá trị hạt 
gạo trên thị trường. Tuy nhiên, với diện tích 
canh tác và sản lượng lớn nên việc tiêu thụ còn 
nhiều khó khăn. Tham gia Chương trình OCOP 
và được thành phố Hà Nội cấp sao, sản phẩm 
gạo nếp cái hoa vàng Thụy Lâm sẽ thuận lợi 
hơn khi tham gia chuỗi liên kết ngành hàng, 
mở rộng thị trường tiêu thụ…/.

TX (Theo Báo HNM)



Sản xuất & Thị trường 13

Mặt hàng thịt lợn tại quốc gia 1,3 tỷ dân tiếp tục 
giảm trong tháng Năm do nguồn cung tăng và nhu 
cầu tiêu thụ giảm.

Các số liệu chính thức vừa được Bộ Nông 
nghiệp và Các vấn đề nông thôn Trung Quốc công 
bố cho thấy, chỉ số giá thịt lợn trung bình tại 16 khu 
vực cấp tỉnh là 37,35 nhân dân tệ/kg, tương đương 
khoảng 5,3 USD/kg trong tháng 5. Theo đó giá thịt 
lợn đã giảm tới 13,9% so với hồi tháng Tư.

Việc giảm giá thịt lợn trong tháng qua được cho 
là do chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp để tăng nguồn cung, trong đó bao gồm cả 
việc giải phóng kho dự trữ thịt lợn đông lạnh và mở 

rộng chính sách nhập khẩu.
Ngoài ra, để làm dịu các tác động của tiêu cực 

của đại dịch Covid-19, chính phủ Trung Quốc đã 
tăng cường hỗ trợ tài chính, bao gồm cả trợ cấp và 
cho vay ưu đãi các khu vực chăn nuôi lợn lớn nhằm 
sớm khôi phục sản xuất.

Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia dự báo, 
giá thịt lợn sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trong 
thời gian tới. Nguyên nhân chính là hoạt động tái 
đàn lợn đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh và số 
lượng đàn lợn thương phẩm ở các trang trại vẫn 
tăng lên trong nhiều tháng liên tiếp./.

TX (Theo Báo NNVN)

GIÁ THỊT LỢN Ở TRUNG QUỐC TIẾP TỤC GIẢM SÂU

Đối với mặt hàng lương thực: Tại thị trường 
Hà Nội giá bán lẻ các mặt hàng gạo tuần qua duy 
trì ổn định. Gạo tám Thái có giá từ 19.000 – 23.000 
đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 17.000 - 
18.000 đ/kg, gạo Xi dẻo phổ biến từ 13.000 – 14.000 
đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 28.000 - 33.000 
đ/kg. Giá bán một số mặt hàng đậu như sau: Đậu 
xanh có vỏ giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg, đậu đen giá 
từ 55.000 – 58.000 đ/kg, đậu đỏ có giá từ 60.000 – 
65.000 đ/kg, lạc nhân có giá từ 55.000 - 60.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá thịt 
lợn hơi trên địa bàn cả nước hiện vẫn đang tiếp 
tục tăng và ở mức cao. Tại miền Bắc, giá dao động 
90.000-93.000 đồng/kg, tăng 2.000-3.000 đồng/
kg so với tuần trước. Tại thị trường Hà Nội, giá thịt 
lợn hơi luôn giữ ở mức 90.000-95.000 đồng/kg.

Theo khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa 
bàn thành phố Hà Nội, hầu như tiểu thương chưa 
bán thịt lợn nhập khẩu từ Thái Lan mà chủ yếu vẫn 
bán lợn nuôi trong nước. Do đó, thịt lợn tại các chợ 
truyền thống vẫn duy trì mức cao 150.000-180.000 
đồng/kg, tùy từng loại. Thịt mông sấn dao động 
từ 150.000 – 160.000 đ/kg, thịt ba chỉ giá 170.000 
– 180.000 đ/kg, xương sườn có giá từ 180.000 – 
190.000 đ/kg. 

Hiện, nhiều người tiêu dùng tỏ ra băn khoăn về 
chất lượng lợn sống nhập về từ Thái Lan ra sao?

Theo đại diện Cục Thú y, lợn sống nhập về từ 
Thái Lan phải đảm bảo rất nhiều điều kiện ngặt 
nghèo. Lợn được phép xuất khẩu về Việt Nam 
phải nằm trong vùng bán kính 10km không có 
dịch bệnh trong 12 tháng; lợn không được tiếp xúc 
với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nơi xuất hàng, 
không có biểu hiện bệnh vào ngày xuất khẩu.

Ngoài ra, lợn sống Thái Lan nhập về Việt Nam 
còn phải đáp ứng các điều kiện thức ăn chăn nuôi 
không có chất cấm, tiêm phòng đầy đủ các loại 
dịch lở mồm long móng, dịch tai xanh,... Đặc biệt, 
phải được lấy mẫu xét nghiệm không quá 30 ngày 
và âm tính với dịch tả lợn châu Phi.

Hiện có 8 doanh nghiệp Thái Lan có các trang 
trại đủ điều kiện để xuất lợn sống sang Việt Nam. 
Theo đó, sô lượng lợn xuất sang Việt Nam có thể 
thay đổi tuỳ theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

 Bên cạnh đó giá các mặt hàng gia cầm, thủy 
sản ổn định như sau: Gà ta hơi dao động từ 
110.000 – 125.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có 
giá từ 70.000 – 75.000đ/kg. Cá trắm giá từ 75.000 - 
80.000 đ/kg, cá chép từ 60.000 – 65.000 đ/kg; cua 
đồng giá từ 180.000 - 220.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Giá bán lẻ 
mặt hàng rau, củ, quả trên thị trường như sau: Rau 
muống có giá 3.000 – 4.000 đ/mớ, rau ngót giá 4.000 
– 5.000 đ/mớ, rau cải ngọt có giá từ 20.000 – 25.0000 
đ/kg, mướp hương giá từ 10.000 – 12.000 đ/kg, bí 
đao giá  từ 10.000 – 12.000 đ/kg, lặc lè giá 10.000 
– 12.000 đ/kg, cà pháo có giá từ 8.000 - 10.000 đ/
kg. Thị trường trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như 
sau: Dưa hấu có giá từ 15.000 – 18.000đ/kg, dưa lê 
giá 20.000 – 25.000 đ/kg, quýt Sài Gòn giá 45.000 – 
50.000 đ/kg, đào giá từ 20.000 – 25.000 đ/kg,..

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán các mặt hàng 
phân bón giữ ổn định như sau: Đạm urê ngoại có 
giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá 
bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/
kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

TX (TH)
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Ngày 08 tháng 7 năm 2020
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân Đình 

Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

I GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.500 7.000 6.800 7.500 6.800 8.000 7.800 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 11.000 11.000 12.500 10.500 12.000 12.000 12.500 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 16.000 16.500 15.000 16.000 15.000 15.000 16.000 15.000 15.500 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 13.500 13.000 13.000 14.000 12.000 13.000   13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 17.000 17.000 18.000 17.000 15.000 17.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 20.000 19.000 18.000 20.000 17.000 18.000 17.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 20.000 19.000 20.000 20.000 17.000 18.000 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 27.000 28.000 26.000 25.000 27.000 23.000 28.000 26.000 26.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 35.000 33.000 30.000 29.000 38.000 32.000 39.000 30.000 32.000 32.000

10 Đậu tương loại 1 30.000 27.000 25.000 30.000 30.000 30.000 28.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 50.000 50.000 55.000 46.000 45.000 42.000 50.000 45.000 50.000

12 Lạc nhân loại 1 55.000 60.000 60.000 65.000 55.000 55.000 60.000 50.000 50.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 60.000 60.000 60.000 55.000 50.000 58.000 55.000 55.000 50.000

14 Ngô hạt 6.800 7.000 6.500 6.700 7.000 8.000 6.800 7.000

II GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê Linh Hà 

Đông Sơn Tây Ứng Hoà Đan 
Phượng

 Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 8.000 8.500 8.200 8.500 8.000 9.000 10.000 9.000 8.500 8.500

2 NPK 5.10.3 Văn 
Điển Loại 1 5.000 5.000 4.800 4.200 4.500 5.000 5.000 4.500 4.500

3 Kali Loại 1 10.000 9.000 8.700 9.000 8.500 9.000 10.000 9.000 9.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 3.500 4.000 3.500 3.800 3.100 3.500 4.500 3.800 3.500
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Ngày 08 tháng 7 năm 2020
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 125.000 150.000 150.000 150.000 160.000 130.000 160.000 140.000 150.000 150.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 140.000 160.000 180.000 170.000 170.000 150.000 170.000 150.000 170.000 160.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 150.000 170.000 160.000 170.000 170.000 160.000 170.000 150.000 170.000 160.000

4 Thịt bò thăn loại 1 300.000 300.000 260.000 270.000 260.000 250.000 280.000 260.000 260.000 270.000

5 Thịt bò mông loại 1 280.000 270.000 250.000 250.000 260.000 240.000 270.000 250.000 240.000 250.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 125.000 100.000 110.000 110.000 130.000 120.000 110.000 110.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 130.000 130.000 130.000 120.000 160.000 160.000 170.000 150.000 150.000 150.000

8 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 45.000 45.000 40.000 45.000 43.000 45.000 45.000 40.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000 65.000 70.000 65.000 70.000 63.000 70.000 70.000 60.000 65.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 55.000 45.000 47.000 48.000 50.000 55.000 45.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 65.000 75.000 70.000 65.000 78.000 75.000 80.000 70.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 50.000 60.000 60.000 55.000 55.000 65.000 68.000 60.000 60.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 80.000 75.000 75.000 80.000 85.000 90.000 75.000 85.000 85.000

14 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 65.000 50.000 50.000 65.000 55.000 60.000 60.000

15 Cá trắm > 2kg loại 1 75.000 60.000 60.000 75.000 60.000 70.000 75.000

16 Cá quả loại 1 100.000 130.000 120.000 120.000 110.000 130.000 100.000 110.000 110.000

17 Ngao loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 500.000 500.000 400.000 450.000 400.000 450.000

19 Cua đồng loại 1 200.000 200.000 150.000 170.000 200.000 150.000 200.000 150.000 200.000 180.000
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TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại
Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 50.000 40.000 45.000 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 18.000 18.000 20.000 15.000 20.000 18.000

3 Măng cụt loại 1 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000

4 Mận hậu loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 30.000 45.000 35.000 40.000

5 Dứa (quả) loại 1 10.000 8.000 6.000 7.000 7.000 7.000 12.000 10.000 7.000 10.000

6 Chôm chôm loại 1 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000 40.000 35.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000

8 Vải thiều Loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000

9 Dưa lê loại 1 18.000 25.000 18.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000

10 Xoài cát chu Loại 1 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000 45.000 35.000 40.000

11 Cà chua loại 1 18.000 20.000 20.000 15.000 17.000 20.000 20.000 20.000 17.000 18.000

12 Bí đao loại 1 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 12.000 10.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 15.000 13.000 14.000 13.000 17.000 15.000 15.000 15.000

14 Đậu đũa loại 1 13.000 15.000 12.000 13.000 14.000 12.000 15.000 15.000 15.000 14.000

15 Mướp hương loại 1 7.000 12.000 8.000 7.000 8.000 7.000 12.000 15.000 10.000

16 Rau ngót (mớ) loại 1 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 6.000 5.000 4.000

17 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 10.000 15.000 12.000 10.000 12.000 12.000 10.000

18 Rau bí
 (mớ) loại 1 5.000 7.000 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000  6.000 5.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 3.000 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 1.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 20.000 30.000 35.000 35.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 1.500 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000

Ngày 08 tháng 7 năm 2020
 (ĐVT: đ/kg)
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 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hải Dương Thái Bình Hà Nam

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 7.200 7.100

2 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 12.500 12.000

3 Đậu t ương loại 1 30.000 32.000 31.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 52.000 52.000

5 Lạc nhân loại 1 55.000 55.000 55.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 92.000 93.000 92.000

8 Thịt mông sấn loại 1 150.000 150.000 140.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 70.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 100.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 75.000 75.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 52.000

13 Thịt bò thăn loại 1 270.000 270.000 280.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.000 6.000 6.000

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 480.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 7 năm 2020

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hải Dương Thái Bình Hà Nam

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 18.000 17.000

2 Vải thiều loại 1 30.000 30.000 30.000

3  Cam sành loại 1 48.000 45.000 50.000

4 Dưa lê loại 1 20.000 22.000 20.000

5 Nho Ninh Thuận loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 15.000 15.000

9 Cà chua loại 1 18.000 17.000 18.000

10 Mướp hương loại 1 10.000 9.000 10.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

13 Dưa chuột loại 1 12.000 12.000 12.000

14 Đậu đũa loại 1 15.000 15.000 15.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 70.000 70.000

16 Mướp đắng loại 1 10.000 10.000 12.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Chăn nuôi và 
dịch vụ Đồng Tâm

Đại diện:  
Nguyễn Đình 

Tường

Xã Cấn Hữu, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0986997426

Chuỗi sản xuất, cung cấp thịt lợn sinh học và 
các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như giò, chả, 
xúc xích... Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và một số khu vực lân cận.

2
Công ty Cổ phần 

Tiên Viên 
Đại diện: 

Đặng Đình Tiên 

Xã Đại Yên, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
ĐT: 02433867606

Chuỗi thực phẩm Tiên Viên cung cấp trứng 
sạch, con giống tốt với số lượng lớn. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và một số 
khu vực lân cận.

3

HTX DV sản xuất 
nông nghiệp 

Ba Chữ 
Đại diện:  

Nguyễn Thị Huyền

Xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, 

Hà Nội
ĐT: 02439580521

Chuỗi rau Ba Chữ chuyên sản xuất rau an 
toàn các loại: Mướp, mùng tơi, dưa chuột, rau 
ngót…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội 
và một số khu vực lân cận. 

4
HTX nông sản 

an toàn Quốc Oai
Đại diện: 

Nguyễn Minh Đức

Thị trấn Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai,

Hà Nội 
ĐT: 02463290466 

Chuyên sản xuất rau, của, quả an toàn như: 
dưa chuột, cà chua, rau các loại. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số 
khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Hoàng Thị Yến

Xã Thanh Đa, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0975970284

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với 
số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và 
một số khu vực lân cận. 

2
Hộ trồng cây 

ăn quả
Đại diện: 

Trần Tuấn Anh

Xã Đại Thịnh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0987993226

Chuyên cung cấp ổi sạch với số lượng lớn 
phục vụ khu vực Mê Linh và một số khu vực 
lân cận. 

3
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tình

Xã Đại Thịnh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0981983156

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số 
lượng lớn phục vụ khu vực Mê Linh và một 
số khu vực lân cận.

4
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Văn 

Quỳnh

Xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0944.915.750

Chuyên cung cấp hoa các loại với số lượng 
lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và một số 
khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Cửa hàng kinh doanh  

thuốc thú y 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Bân

Xã Phụng Thượng, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0975344277
Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại 
đảm bảo chất lượng.

2
Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Bùi Xuân Thắng

Khu Công nghiệp 
Sông Cùng, 

huyện Đan Phượng, 
Hà Nội

ĐT: 024.33886320

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây các loại đảm bảo 
chất lượng.

3
Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy        

Xã Thọ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0986289982

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây các loại đảm bảo 
chất lượng.

4
Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Tiến Lượng

Xã Thạch Thán,
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0987340813

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây các loại đảm bảo 
chất lượng.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại 
chăn nuôi 
Đại diện: 

Ngô Quang Nam

Xã Vân Hòa, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0982799959

Chuyên cung cấp con giống, thịt thương 
phẩm và sản phẩm chế biến từ thịt đà điểu 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng Hà 
Nội và một số khu vực lân cận.

2
Trang trại 
chăn nuôi 
Đại diện: 

Đoàn Văn Đệ

Xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0839106803

Chuyên cung cấp lợn thịt phục vụ khu vực 
huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

3

Trang trại 
chăn nuôi
Đại diện: 

Đỗ Hải Vân

Xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0978.936.187

Chuyên cung cấp trứng vịt thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

4
Trang trại 
chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Thị Thu

Xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0989.319.541

Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất gốm 
sứ Thu Hương

Đại diện:
Nguyễn Văn Thu

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0977668532

Cung cấp sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cơ sở sản xuất 
gốm sứ Thu Hương

Đại diện:
Nguyễn Thế Vỹ

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0979350598

Cung cấp sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Cơ sở sản xuất 
đồ gỗ mỹ nghệ 

Hòa Thành 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thành 

Xã Dục Tú, 
huyện Đông Anh, 

Hà Nội
ĐT: 0963204968

Cung cấp các sản phẩm tượng gỗ, đồ gỗ 
mỹ nghệ với số lượng lớn đảm bảo chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước.

4

Cơ sở sản xuất gốm 
sứ mỹ nghệ
Đại diện: 

Nguyễn Thanh Linh

Xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 02438743976

Cung cấp sản phẩm đồ gốm sứ mỹ nghệ 
cổ  truyền các loại với số lượng lớn. Thị 
trường rộng khắp các tỉnh, thành trong 
cả nước. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
 Hợp tác xã rau 
an toàn Tứ Xã

Đại diện:
 Nguyễn Văn Nghĩa

Xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0981 106 632

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2
Hợp tác xã nấm 

Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

Khu 5, xã Đồng Cam, 
huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982 887 114

Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, 
nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Tổ hợp tác sản xuất 
rau an toàn 
Chí Trung
Đại diện:

Lại Đắc Đức

Thôn Chi Trung, 
xã Tân Chi, 

huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0973719540

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc 
Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

4
Hợp tác xã chè 

Yên Từ
Đại diện:

Lưu Văn Dĩnh

Xã Yên Lãng, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0978625547 

Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè 
khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên 
và một số khu vực lân cận.


